
Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.
Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243 202 2585

Số 01 Lô OH-01, Dự án Hoàng Huy Reverside, P. Thượng Lý,
Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

68 Lê Đức Thọ, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk

Máy Vặn Vít Dùng Pin

Máy Khoan Búa
Vặn Vít Dùng Pin

HP002G
13 mm (1/2")

Máy Vặn Vít
Dùng Pin

13 mm (1/2")
DF002G

Máy Khoan Búa Vặn Vít Dùng Pin

Phụ kiện kèm theo :
Mũi vít (+)(-) 2-45(784637-8), móc treo(346317-0).

Máy Vặn Vít Dùng Pin

Nhiều tốc độ

Hãm bằng điện

Kiểu đảo chiều quay

2 tốc độ cơ

Đầu cặp không khóa

Tự động trượt 21 cấp độ

Ổn định tốc độ điện tử

Có đèn
DF002G

13 mm (1/2")DF002G
Máy Khoan Búa Vặn Vít Dùng Pin 13 mm (1/2")HP002G

Khả năng khoan

Khả năng đầu cặp
Tốc độ đập
Tốc độ không tải
Lực siết tối đa
Lực siết khoá tối đa
Mức độ rung

Cường độ áp suất
Cường độ âm thanh
Kích thước

Trọng lượng

Thép / Gỗ (Mũi khoan) / Gỗ (Mũi khoét gỗ) / 
Gỗ (Mũi khoét): 
13 / 38 / 38 / 51 mm
1.5 - 13 mm
-
Cao / Thấp: 0 - 2,200 / 0 - 600 v/p
Cứng / Mềm: 64 / 30 N·m
65 N·m
-
Khoan vào kim loại: 2.5 m/s² hoặc ít hơn
78 dB(A)
-
Không pin: 164 x 86 x 215 mm
Với pin BL4040: 164 x 86 x 272 mm
1.9 - 2.5 kg

HP002G
Thép / Gỗ (Mũi khoan) / Gỗ (Mũi khoét gỗ) / Gỗ (Mũi 
khoét) / Tường: 
13 / 38 / 38 / 51 / 13 mm
1.5 - 13 mm
Cao / Thấp: 0 - 33,000 / 0 - 9,000 l/p
Cao / Thấp: 0 - 2,200 / 0 - 600 v/p
Cứng / Mềm: 64 / 30 N·m
65 N·m
Khoan vào tường: 9.0 m/s²
Khoan vào kim loại: 2.5 m/s² hoặc ít hơn
87 dB(A)
98 dB(A)
Không pin: 174 x 86 x 215 mm
Với pin BL4040: 174 x 86 x 272 mm
2.0 - 2.6 kg

Đáp ứng nhu cầu sử dụng

Tốc Độ Cao Và Nhỏ Gọn
DC40RC

Thời gian sạc tham khảo

28phút

22phút

45phút

50phút

38phút

30phút

67phút

85phút

DC40RA

*1BL4025 2.5Ah

*1BL4020 2.0Ah

BL4050F 5.0Ah

*1BL4040 4.0Ah

65 N∙m

Mô Men Xoắn Khóa
Tối Đa

1.9 kg

Trọng Lượng*

*model: DF002G / Với pin: BL4020

2,200
Tốc độ không tải

Chế độ tốc độ cao

phút-1

Phim cơ chế 
40Vmax

Phim này được quay ở Nhật Bản. 
Mô hình và thông số kỹ thuật có 
thể khác nhau tùy theo quốc gia.

Video 
40Vmax

4 đèn LED
hiển thị mức pin

TCấu trúc ngăn chặn ngắt 
mạch điện bên trong

Cấu trúc ba lớp chống 
thấm nước

Rãnh pin có 
độ cứng cao

Cấu trúc 
hấp thụ sốc

Công nghệ XGT được tích hợp 
giữa máy và pin, cung cấp 
thông tin truyền đạt bảng tín 
hiệu điện tử. Cho phép không 
chỉ pin có thể liên kết với máy 
và ngược lại. Công nghệ pin và 
động cơ làm việc cùng nhau 
một cách hiệu quả.

Cơ chế tiếp xúc Cung cấp năng lượng và hệ thống sạc 
tối ưu

Hệ thống nạp điện
tối ưu

Tự động làm mát với 2 quạt tạo 
điều kiện sạc hiệu quả
nhanh chóng

Truyền tín hiệu điện tử
Máy Pin Sạc

Thiết kế đặc biệt với thông số kỹ thuật độ bền cao dành 
cho dòng pin Li-ion 40Vmax

Phụ kiện

Tay cầm
Mã số: 191E41-8

Phụt kiện giữ mũi vít
Mã số: 452947-8

*1 Đề xuất pin

HP002GA201: Sạc(DC40RC), 2 pin 2.0Ah(BL4020)
HP002GD201: Sạc nhanh(DC40RA), 2 pin 2.5Ah(BL4025)
HP002GZ: Không kèm pin, sạc 

DF002GA201: Sạc(DC40RC), 2 pin 2.0Ah(BL4020)
DF002GD201: Sạc nhanh(DC40RA), 2 pin 2.5Ah(BL4025)
DF002GZ: Không kèm pin, sạc 

Phụ kiện đi kèm



Tốc Độ Cao Và Nhỏ Gọn

Tăng khả năng cơ động
tăng tính cơ động nhờ vào thiết kế nhỏ gọn

Tăng tốc độ làm việc
Tốc độ quay trở nên nhanh hơn
tăng tốc độ làm việc
đặc biệt là tải nhẹ
ứng dụng như khoan với mũi tự 
khoan 7/8”.

164 mm
DF002G

[ HP002G / 174mm ]

Gỗ Ø38mm

Thép Ø13mm Mũi Khoan Xoắn Ốc Ø 22mm Khoan Lỗ M10

Động Cơ
Không Chổi Than

Công Suất Cao

Cấu Trúc 
Nhông Bằng 
Kim Loại

Thay mũi khoan 
không khóa

Vỏ nhông bằng nhôm

Móc treo

công nghệ 
bảo vệ khỏi 
bụi và ẩm

Đèn LED đôi
với chức năng sáng 
trước tắt sau

cơ chế nhông
2 tốc độ

Thay đổi tốc độ 
bằng cò

Được cung cấp bởi 
pin Li-Ion 40Vmax 
XGT

Máy Khoan Búa Vặn Vít Dùng Pin

HP002G
Máy Vặn Vít Dùng Pin

DF002G


